TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
Khoa/Viện: Viện CNSH và MT
Bộ môn: Sinh học  


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:






· Tiếng Việt: HÓA SINH MÔI TRƯỜNG
· Tiếng Anh: ENVIRONMENTAL BIOCHEMISTRY





Mã học phần: BIO331





Số tín chỉ:
02



Đào tạo trình độ: Đại học








Học phần tiên quyết:
 Hóa đại cương




2. Thông tin về giảng viên:

Họ và tên GV1:
Phạm Thu Thủy


Chức danh, học hàm, học vị: GV, TS

Điện thoại:
01678124166


Email:
thuypt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 2 hàng tuần tại vp Bộ môn, 8h-11h
Họ và tên GV2: Nguyễn Thị Chính

Chức danh, học hàm, học vị: GV, ThS

Điện thoại:
0973490768


Email:
chinhnt@ntu.edu.vn
Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên:



Địa điểm, lịch tiếp SV: Sáng thứ 2 hàng tuần tại vp Bộ môn, 8h-11h

3. Mô tả tóm tắt học phần:  


Học phần cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về quá trình chuyển hóa sinh học các hợp chất hữu cơ trong tự nhiên và các quá trình sinh học cơ bản trong kỹ thuật môi trường nhằm giúp người học hiểu được cơ sở hóa sinh của các biện pháp xử lý sinh học và ứng dụng chúng trong các quá trình môi trường.
4. Mục tiêu:

Nhằm giúp sinh viên hiểu được tầm quan trọng và bản chất hóa sinh của các quá trình xử lý sinh học chất thải từ đó giúp sinh viên có đủ kiến thức nền để học tiếp các học phần chuyên ngành và vận dụng kiến thức trong thực tế xử lý ô nhiễm môi trường bằng biện pháp sinh học.
5. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): 
(1)
a) Trình bày được thành phần hóa học và các hợp chất hữu cơ cơ bản của tế bào. Phân biệt được cấu trúc tế bào nhân sơ và nhân thật. 
b) Trình bày cấu trúc và viết được công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ nguồn C và N phổ biến trong tự nhiên (xenlulô, hemixenlulô, tinh bột, kitin, axit amin và protein, triglyxerit, sáp, …)
c) Nêu được các đặc trưng cơ bản của enzym và phân tích được các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính của enzym. 

d) Lựa chọn, sử dụng chế phẩm enzym vi sinh vật phù hợp để xử lý môi trường

e) Nắm được cấu tạo của lignin và lấy được ví dụ về các enzym và vi sinh vật phân hủy lignin

f) Giải thích được bản chất hóa sinh của quá trình khoáng hóa các hợp chất hữu cơ nguồn C và N phổ biến trong tự nhiên nhờ vi sinh vật (trình bày và vẽ được sơ đồ minh họa quá trình chuyển hóa protein, sacarit, lipit, nucleic axit nhờ vi sinh vật)
g) Vẽ được chu trình C.  Giải thích được bản chất hóa sinh và phân tích được vai trò của 3 quá trình sinh học trong chu trình C. 
h) Vẽ được chu trình N.  Giải thích được bản chất hóa sinh và phân tích được vai trò của 5 quá trình sinh học trong chu trình N. 
i) Đánh giá được tầm quan trọng của các phương pháp xử lý sinh học. 
j) Giải thích được cơ sở hóa sinh của các quá trình xử lý hiếu khí, kị khí và thiếu khí chất thải (viết được phương trình tổng quát và giải thích quá trình). Phân tích được các ưu nhược điểm mỗi phương pháp.
k) Giải thích được bản chất hóa sinh của một số quá trình sinh học hiếu khí và kị khí cơ bản (viết được phương trình minh họa và giải thích quá trình).
6. Kế hoạch dạy học:

(3)
6.1 Lý thuyết:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết
	Phương pháp
dạy – học
	Chuẩn bị của người học

	1

1.1

1.2

1.3
	Thành phần hóa học và cấu trúc tế bào

Cấu trúc tế bào

Thành phần hóa học của tế bào

Các hợp chất hữu cơ cơ bản của tế bào
	a, b
	
	Thuyết giảng, thảo luận. (Cô Thủy)
	Đọc ĐCHP

Đọc thêm tài liệu: 

+ TL 1 (tr. 1-72, 77-80)

+ TL2 (tr. 1-5)

	2
2.1
2.2

2.3

2.4

2.5
	Enzym và ứng dụng enzym trong xử lý môi trường

Khái niệm, cấu tạo enzym

Đặc điểm xúc tác của enzym
Gọi tên và phân loại enzym

Cơ chế tác động và các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt tính enzym

Ứng dụng enzym trong xử lý môi trường
	c, d, e
	4
	Thuyết giảng, thảo luận
(Cô Chính)
	Đọc thêm tài liệu: 

+ TL1 (tr. 80-104)

+ TL2 (tr. 30-32)

	3
3.1

3.2

3.3

3.4
	Phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ nguồn C trong tự nhiên

Saccarit trong tự nhiên

Phân giải saccarit và dẫn xuất trong tự nhiên

Lignin và phân giải lignin

Lipit và phân hủy lipit
	e, f, g
	10
	Thuyết giảng, thảo luận. (Cô Thủy, cô Chính)
	Đọc thêm tài liệu: 

+ TL1 (tr. 110-123, 227-274)

+ TL2 (tr. 33-39)


	4
4.1

4.2

4.3
	Khoáng hóa các hợp chất hữu cơ chứa N trong tự nhiên

Các hợp chất hữu cơ chứa N trong tự nhiên

Khoáng hóa protein

Axit nucleic và phân hủy axit nucleic
	f, h
	8
	Thuyết giảng, thảo luận
(Cô Thủy, cô Chính)
	- Đọc thêm tài liệu: 

+ TL1 (tr. 283-332)

+ TL2 (tr. 56-68)

	5
5.1

5.2

5.3
	Các quá trình sinh học trong kỹ thuật môi trường

Các quá trình xử lý sinh học

Các quá trình sinh học hiếu khí

Các quá trình sinh học kị khí
	i, j, k
	8
	Thuyết giảng, thảo luận
(Cô Thủy)
	- Đọc thêm tài liệu: 

+ TL1 (tr. 356-375)

+ TL2: (tr.171-178)


7. Tài liệu dạy và học:
(4)
	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Lương Đức Phẩm, Đinh Thị Kim Nhung, Trần Cẩm Vân
	Cơ sở khoa học trong công nghệ bảo vệ môi trường, Tập 2


	2009
	GD
	Thư viện số
	x
	

	2
	Đỗ Hồng Lan Chi, Lâm Minh Triết
	Vi sinh vật môi trường


	2005
	ĐHQG Tp. HCM
	Thư viện số
	
	x

	3
	Lương Đức Phẩm
	Công nghệ xử lý nước thải bằng biện pháp sinh học
	2009
	GD
	Thư viện số
	
	x

	4
	Udo Wiesmann, In Su Choi, Eva-Maria Dombrowski
	Fundamentals of biological waste water treatments
	2007
	Wiley-WCH
	GV cung cấp
	
	x


8. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần:
(5)

- Sinh viên đọc và chuẩn bị bài trước khi đến lớp

- Tham dự đủ các lần đánh giá quá trình
- Tham dự đủ các buổi thảo luận nhóm
9. Đánh giá kết quả học tập:

(6)
9.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến):

	Lần kiểm tra
	Tiết thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra
	Nhằm đạt KQHT

	1
	15
	Viết
	1,2,3,4
	a,b,c,d,e

	2
	27
	Viết
	3,4,5
	f,g,h,i,j,k


9.2 Thang điểm học phần:
	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Kiểm tra giữa kỳ
	a-k
	30

	2
	Thi kết thúc học phần 

· Hình thức thi: viết 

· Đề mở: □              Đề đóng: x 


	a-k
	70



TRƯỞNG BỘ MÔN
(CÁC) GIẢNG VIÊN

(Ký và ghi họ tên)
(Ký và ghi họ tên)



Phạm Thu Thủy



Nguyễn Thị Chính
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